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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ NĂM 2024 
			
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH TÂY NINH.
[bookmark: _GoBack]2. Địa chỉ: Số 04, Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24
	Stt
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
	Vị trí chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác

	1
	Huỳnh Trần Công Hiền
	0001278/TNI-CCHN
	- Khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
- Khám chữa PHCN.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ, Giám đốc KCB chuyên khoa chỉnh hình và PHCN
	 

	2
	Lê Chí Hưng
	4048/TNI-CCHN
	- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.
- Khám chữa bệnh PHCN.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ,Phó Phòng KHTH
 KBCB nội khoa và PHCN
	Phòng khám Nội-Phục hồi chức năng BS Sương.
Đ/c: Số 40 Tua Hai, KP. 1, Phường 1, TP.Tây Ninh.
Thời gian: Ngoài giờ hành chánh.

	3
	Trần Văn Lộc
	0002843/TNI-CCHN
	- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.
- Khám chữa bệnh PHCN
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ, Trưởng khoa Khám bệnh đa khoa cấp cứu
	Ngoài giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 6 07h00’-16h00’
 Thứ 7 và Chủ nhật tại phòng khám Nội tổng hợp BS. Trần Văn Lộc, Tổ 3, Ấp Thành Trung, Thành Long, Châu Thành Tây Ninh

	4
	Lê Thị Phương Quyên
	000497/TNI-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ, Trưởng khoa Người cao tuổi
	 

	5
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	000577/TNI-CCHN
	- Khám, chữa bệnh nội tổng hợp.
- Khám chữa bệnh PHCN.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ, Trưởng Khoa Nội-Nhi
	 

	6
	Trần Thị Kim Thường
	3626/TNI-CCHN
	- Khám chữa bệnh nội khoa.
- Khám chữa bệnh chuyên khoa PHCN.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ, Phó Khoa VLTL-PHCN-YDCT
	Ngoài giờ hành chánh thứ 2 đến thứ 6
Đứng tên phòng khám nội khoa tại ấp Bến Mương, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh.

07h00’-16h00’
 Thứ 7 và Chủ nhật
Bệnh viện đa khoa Lê Ngọc Tùng

	7
	Trần Anh Diễm Trang
	3624/TNI-CCHN
	- Khám chữa bệnh YDCT
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa PHCN.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ YHCT, nhân viên khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
	589/TNI-CCHN
	Kỹ thuật viên phục hồi chức năng.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân kỹ thuật PHCN, KTV Trưởng khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	9
	Hoàng Thị Huyền Trang
	003208/TNI-CCHN
	- KTV vật lý trị liệu.
- Thực hiện DVKT ngôn ngữ trị liệu trong KCB tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Tây Ninh.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Thạc sĩ kỹ thuật y học, kỹ thuật PHCN, nhân viên khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	10
	Bùi Thị Bích Hương
	2940/TNI-CCHN
	KTV-VLTL-PHCN
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân, Kỹ thuật PHCN nhân viên khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	11
	Võ Kim Ngân
	4228/TNI-CCHN
	Kỹ thuật viên phục hồi chức năng.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng, nhân viên khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	12
	Đặng Thị Nguyệt
	000601/TNI-CCHN
	Phục hồi chức năng.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	KTV Vật lý trị liệu, nhân viên Khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	13
	Lê Thị Hạnh Nguyên
	3470/TNI-CCHN
	- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.
 - Thực hiện DVKT ngôn ngữ trị liệu trong KCB tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Tây Ninh.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	KTV Vật lý trị liệu, nhân viên Khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	14
	Nguyễn Thị Huỳnh Như
	3741/TNI-CCHN
	- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.
- Kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	KTV Vật lý trị liệu, nhân viên Khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	15
	Trương Thị Hồng Gấm
	3740/TNI-CCHN
	Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	KTV Vật lý trị liệu, nhân viên Khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	16
	Lê Nhật Hào
	4727/TNI-CCHN
	Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân phục hồi chức năng, Nhân viên, Khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	17
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	000097/TNI-GPHN
	Phục hồi chức năng.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân phục hồi chức năng, Nhân viên, Khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	18
	Nguyễn Ngọc Thảo
	000098/TNI-GPHN
	Phục hồi chức năng.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cao đẳng phục hồi chức năng, Nhân viên, Khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	19
	Trần Thị Ngọc Diệp
	000099/TNI-GPHN
	Phục hồi chức năng.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cao đẳng phục hồi chức năng, Nhân viên, Khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	20
	Nguyễn Thị Hoa Nở
	000100/TNI-GPHN
	Phục hồi chức năng.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cao đẳng phục hồi chức năng, Nhân viên, Khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	21
	Trần Thị Kim Thoa
	000593/TNI-CCHN
	- Khám chữa bệnh đa khoa.
- Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.
 - Hoạt động trị liệu.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ, nhân viên khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	22
	Võ Yến Trinh
	000594/TNI-CCHN
	- Quy trình KT điều dưỡng cơ bản
- Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân điều dưỡng, nhân viên khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	23
	Huỳnh Đức Phát
	599/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân Điều dưỡng, nhân viên khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	24
	Huỳnh Thị Thanh Thảo
	598/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân Điều dưỡng, nhân viên khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	25
	Trần Thị Thuý Hằng
	600/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân Điều dưỡng, nhân viên khoa VLTL-PHCN-YDCT
	 

	26
	Đỗ Thị Thúy
	000597/TNI-CCHN
	- Quy trình KT điều dưỡng cơ bản.
- Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Điều cao đẳng, nhân viên Khoa Nội - Nhi
	 

	27
	Đồng Thị Thủy
	367/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân Điều dưỡng, ĐD trưởng khoa Nội -Nhi
	 

	28
	Trần Thị Hồng Thi
	3468/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân điều dưỡng, nhân viên khoa Nội - Nhi
	 

	29
	Trần Thị Mỹ Tiên
	3749/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân điều dưỡng, nhân viên khoa Nội - Nhi
	 

	30
	Vũ Thị Hồng Thủy
	614/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân Điều dưỡng, nhân viên khoa Nội-Nhi
	 

	31
	Nguyễn Thị Hồng Điệp
	3703/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân điều dưỡng, ĐD trưởng khoa Người cao tuổi
	 

	32
	Trương Thị Minh Nguyệt
	613/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân Điều dưỡng, nhân viên khoa Người cao tuổi
	 

	33
	Dương Thị Bé
	595/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân Điều dưỡng, nhân viên khoa Bệnh Người cao tuổi
	 

	34
	Ngô Thị Thẩm
	3744/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân Điều dưỡng, nhân viên khoa Bệnh Người cao tuổi
	 

	35
	Lê Thị Phiến
	4781/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân Điều dưỡng, nhân viên khoa Bệnh Người cao tuổi
	 

	36
	Phạm Thị Thanh Vân
	615/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng khoa KBĐKCC
	 

	37
	Lê Thị Kim Thoa
	000363/TNI-CCHN
	Phòng xét nghiệm.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cử nhân xét nghiệm, nhân viên khoa KBĐKCC
	 

	38
	Đào Thị Trúc Giang
	3647/TNI-CCHN
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám, chữa bệnh bệnh thông thường theo thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ, nhân viên khoa Khám bệnh đa khoa cấp cứu
	 

	39
	Hoàng Thị Liễu
	4565/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Cao đẳng Điều dưỡng, nhân viên khoa Khám bệnh đa khoa cấp cứu
	 

	40
	Trương Khánh Duy
	002942/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ, nhân viên phòng KHTH
	 

	41
	Lê Ngọc Huỳnh Anh
	0002933/TNI -CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	CNĐD, TPĐD
	 

	42
	Nguyễn Thị Hồng
	3782/TNI-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng, nhân viên Phòng Điều dưỡng
	 

	43
	Nguyễn Huỳnh Cơ
	358/TNI -CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	CNĐD, nhân viên Phòng KHTH
	 

	44
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	000618/TNI-CCHN
	- Quy trình KT điều dưỡng cơ bản
- Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám, chữa bệnh bệnh thông thường theo thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.
- Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng. 
- Hoạt động trị liệu.
	07h00’-17h00’
 Thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ,nhân viên Phòng KHTH
	 



	                                                                                                                 Tây Ninh, ngày     tháng    năm 2024

	XÁC NHẬN CỦA SỞ Y TẾ
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

	
	

	
	

	
	



1

